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	BỘ TƯ PHÁP
 
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

	Số:       /2021/TT-BTP
	Hà Nội, ngày      tháng     năm 2021


 

THÔNG TƯ
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 21/2011/TT-BTP 
ngày 21 tháng 11 năm 2011 của Bộ Tư pháp về việc quản lý Văn phòng con nuôi nước ngoài tại Việt Nam
Căn cứ Luật Nuôi con nuôi ngày 17 tháng 6 năm 2010;
Căn cứ Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21 tháng 3 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Nuôi con nuôi; Nghị định số 24/2019/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21 tháng 3 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Nuôi con nuôi;
Căn cứ Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Con nuôi;
Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 21/2011/TT-BTP ngày 21 tháng 11 năm 2011 của Bộ Tư pháp về việc quản lý Văn phòng con nuôi nước ngoài tại Việt Nam.
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 21/2011/TT-BTP ngày 21 tháng 11 năm 2011 của Bộ Tư pháp về việc quản lý Văn phòng con nuôi nước ngoài tại Việt Nam  
  1. Sửa đổi điểm đ, bổ sung điểm m vào khoản 1 và bổ sung khoản 3 vào Điều 6  như sau:
“đ) Hỗ trợ kiểm tra sức khỏe, chăm sóc trẻ em được giới thiệu làm con nuôi nước ngoài theo đề nghị của người nhận con nuôi; hỗ trợ chuẩn bị tâm lý, ngôn ngữ và chuẩn bị các điều kiện cần thiết khác cho trẻ em được giới thiệu làm con nuôi nước ngoài;
m) Hỗ trợ người nhận con nuôi xin cấp giấy chứng nhận việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài phù hợp với Công ước La hay số 33 về bảo vệ trẻ em và hợp tác trong lĩnh vực nuôi con nuôi quốc tế.
3. Trường hợp tổ chức con nuôi nước ngoài bị thu hồi giấy phép hoạt động tại Việt Nam thì Cục Con nuôi trao đổi với cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài về việc tiếp tục hỗ trợ giải quyết đối với các hồ sơ của người nhận con nuôi đang trong quá trình giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền Việt Nam và đôn đốc cha mẹ nuôi báo cáo tình hình phát triển của con nuôi.”.

 2. Bổ sung Điều 6a vào sau Điều 6 như sau:
“Điều 6a. Hỗ trợ con nuôi tìm hiểu nguồn gốc, về thăm quê hương, đất nước
Văn phòng con nuôi nước ngoài tại Việt Nam phối hợp với Cục Con nuôi tổ chức thực hiện các chương trình đưa con nuôi về thăm quê hương, đất nước, tìm hiểu nguồn gốc của mình và khám phá văn hóa Việt Nam.”.

3. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 khoản 2 và khoản 3 Điều 9 như sau:
“ 1. Văn phòng con nuôi nước ngoài có trách nhiệm đôn đốc cha mẹ nuôi nghiêm chỉnh chấp hành nghĩa vụ báo cáo đúng hạn về tình hình phát triển của trẻ em Việt Nam được nhận làm con nuôi ở nước ngoài trong vòng 3 năm kể từ khi trẻ em được nhận làm con nuôi.
2. Trên cơ sở báo cáo của cha mẹ nuôi, Văn phòng con nuôi nước ngoài đánh giá tình hình phát triển của trẻ em và báo cáo Cục Con nuôi theo nội dung được quy định trong biểu mẫu Báo cáo tình hình hoạt động của tổ chức con nuôi nước ngoài tại Việt Nam được ban hành kèm theo Thông tư số 10/2020/TT-BTP ngày 28/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, hướng dẫn việc ghi chép, sử dụng, quản lý và lưu trữ Sổ, mẫu giấy tờ, hồ sơ nuôi con nuôi.

3. Ngoài việc báo cáo theo quy định tại khoản 2 Điều này, Văn phòng con nuôi nước ngoài có trách nhiệm gửi báo cáo đột xuất về trường hợp trẻ em Việt Nam cụ thể được nhận làm con nuôi ở nước ngoài theo yêu cầu của Cục Con nuôi.”.
 4. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 10 như sau:

“1. Văn phòng con nuôi nước ngoài có trách nhiệm gửi cho Cục Con nuôi báo cáo 6 tháng và báo cáo hàng năm về tình hình hoạt động theo thời hạn như sau:

a) Kỳ báo cáo 6 tháng được tính từ ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 30 tháng 6 hàng năm. Báo cáo gồm số liệu thực tế được lấy từ ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 30 tháng 6. Văn phòng con nuôi nước ngoài nộp báo cáo cho Cục Con nuôi trước ngày 15 tháng 7.

b) Kỳ báo cáo hàng năm được tính từ ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12 hàng năm. Báo cáo năm gồm số liệu thực tế từ ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12 hàng năm. Văn phòng con nuôi nước ngoài nộp báo cáo cho Cục Con nuôi trước ngày 15 tháng 01 của năm tiếp theo.”.
5. Bổ sung Điều 10a vào sau Điều 10 như sau:

“Điều 10a. Lập, quản lý, sử dụng và bảo quản sổ sách, biểu mẫu
1. Văn phòng con nuôi nước ngoài lập, quản lý và sử dụng các loại sổ sách, biểu mẫu.

2. Người đứng đầu Văn phòng con nuôi nước ngoài tại Việt Nam có trách nhiệm sử dụng, quản lý các loại sổ sách, biểu mẫu theo quy định pháp luật; bảo quản tài liệu phát sinh trong quá trình hoạt động; định kỳ hàng năm thống kê và lập hồ sơ lưu trữ; thực hiện các biện pháp phòng chống bão lụt, cháy, ẩm ướt, mối mọt để bảo đảm an toàn.

3. Các giấy tờ liên quan đến hồ sơ của cha mẹ nuôi, hồ sơ của trẻ em được giới thiệu làm con nuôi có thể được lưu trữ dưới dạng số hóa.”. 

Điều 2. Bãi bỏ khoản 2 Điều 5 và khoản 1 Điều 7 của Thông tư số 21/2011/TT-BTP ngày 21 tháng 11 năm 2011 của Bộ Tư pháp về việc quản lý Văn phòng con nuôi nước ngoài tại Việt Nam.  
Điều 3. Hiệu lực thi hành
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày      tháng     năm        .

 

	 Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Các Bộ Ngoại giao, Bộ Công an, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (để phối hợp);
- Các Thứ trưởng (để biết);
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Website Chính phủ;
- Công báo (02 bản);
- Các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp:  

- Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các Văn phòng con nuôi nước ngoài tại Việt Nam;
- Cổng Thông tin điện tử của Bộ Tư pháp;
- Lưu: VT, CCN.
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